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Phụ lục 2
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DO 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: 271 /BC-BTP  ngày 23  tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp)
	STT
	Tên Đề án
	Cơ quan chủ trì thực hiện

	1
	Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” 
	Bộ Tư pháp

	2
	Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”
	Bộ Tư pháp

	3
	Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
	Bộ Tư pháp

	4
	Quyết định 1739/QĐ-TTg ngày 18/10/2021 ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027"
	Bộ Công an

	5
	Quyết định 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 ban hành Quyết định 1371/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027"
	Bộ Quốc phòng

	6
	Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 ban hành Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	7
	Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 ban hành Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
	Học viện Chính trị Quốc gia HCM

	8
	Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 ban hành Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”
	TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt  Nam

	9
	Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 ban hành Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước phòng, chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
	Bộ Tư pháp

	10
	Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc
	Bộ Tư pháp

	11
	Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	12
	Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn
	Bộ Công an

	13
	Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 27/11/2018 ban hành Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng

	14
	Quyết định 1059/QĐ-TTg  ngày 22/8/2019 ban hành Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023
	Bộ Quốc phòng

	15
	Quyết định 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 ban hành Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ (triển khai thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022)
	Bộ Quốc phòng 

	16
	Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/04/2015 ban hành Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025”
	Ủy ban Dân tộc

	17
	Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 ban hành Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	18
	Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 ban hành Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025"
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	19
	Quyết định 586/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn"
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	20
	Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 ban hành Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	21
	Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 ban hành Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025"
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	22
	Quyết định 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 ban hành Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020-2025
	Bộ Thông tin và Truyền thông



	23
	Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 ban hành Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	24
	Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 ban hành Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	25
	Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	26
	Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 ban hành Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030
	Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội

	27
	Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

	28
	Tiểu dự án 1 về Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ)
	Bộ Thông tin và Truyền thông
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